
PHỤ LỤC III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   1227 /QĐ-UBND ngày  09  tháng  9    năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam) 

 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm  

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

1 1.012812 
Hòa giải tranh 

chấp đất đai 

Không quá 30 

ngày kể từ ngày 

nhận được đơn 

yêu cầu hòa giải 

tranh chấp đất đai. 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

 

Theo quy định của 

Luật phí và lệ phí 

và các văn bản quy 

phạm pháp luật 

hướng dẫn Luật phí 

và lệ phí. 

 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 

29/6/2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật 

Các tổ chức tín dụng. 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. 

- Quyết định số 2124/QĐ-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính  trong 

lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 
Tên văn bản quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

1 1.003554 
Hòa giải tranh 

chấp đất đai 

- Luật Đất đai ngày 18/01/2024.  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 29/6/2024, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và 

Luật Các tổ chức tín dụng. 

- Quyết định số 2124/QĐ-BTNMT ngày 01/8/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính 

trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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